
DANH SÁCH THƯƠNG BINH CÓ TỶ LỆ TỔN THƯƠNG CƠ THỂ TỪ 81% TRỞ LÊN
NHẬN QUÀ TẶNG TRI ÂN CỦA QUỸ THIỆN TÂM - TẬP ĐOÀN VINGROUP NHÂN DỊP KỈ NIỆM 80 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ

(Kèm theo Quyết định số   1798/QĐ-UBND ngày  25  tháng 9 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)
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I. Phường Lương Văn Tri
Đầu mối địa phương (Cấp tỉnh).           Họ tên: Vi Thị Hợp. Số điện thoại liên hệ: 0983.851.000
Đầu mối địa phương (Cấp xã/phường): Họ tên: Nguyễn Duy Khiêm.  Số điện thoại liên hệ: 0911.661.615

1 1 Hồ Công Khởi 17/7/1950 Khối Cửa Bắc, P. Lương
Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn x Hồ Công Khởi 3510925031 Ngân hàng BIDV Việt

Nam, Chi nhánh Lạng Sơn Chủ tài khoản

2 2 Lộc Văn Tiến 18/11/1958 Khối Cửa Bắc, P. Lương
Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn x Lộc Văn Tiến 3510924393 Ngân hàng BIDV Việt

Nam, Chi nhánh Lạng Sơn Chủ tài khoản

Tổng số 2

II. Phường Kỳ Lừa
Đầu mối địa phương (Cấp tỉnh).           Họ tên: Vi Thị Hợp. Số điện thoại liên hệ: 0983.851.000
Đầu mối địa phương (Cấp xã/phường): Họ tên: Hứa Thị Kim. Số điện thoại liên hệ: 0388.527.137

3 1 Lý Toàn An 01/01/1948 Khối 5, phường Kỳ Lừa,
tỉnh Lạng Sơn 0347962001 x Lý Toàn An 3510921792 BIDV - NH TMCPĐT&PT

VN CN Lạng Sơn Chủ tài khoản

4 2 Dương Xuân Bình 12/02/1952 Khối 12, phường Kỳ Lừa,
tỉnh Lạng Sơn 0972436893 x Dương Xuân Bình 3510921686 BIDV - NH TMCPĐT&PT

VN CN Lạng Sơn Chủ tài khoản

5 3 Nguyễn Như Hải 28/02/1958 Khối 3, phường Kỳ Lừa,
tỉnh Lạng Sơn 0915305346 x Nguyễn Như Hải 3510924737 BIDV - NH TMCPĐT&PT

VN CN Lạng Sơn Chủ tài khoản

6 4 Hoàng  Bi 01/10/1948 Tổ 3, khối 6, phường Kỳ
Lừa, tỉnh Lạng Sơn 0329 257 094 x Lê Thị Bình 8806965095 BIDV - NH TMCPĐT&PT

VN CN Lạng Sơn Chủ tài khoản

Tổng số 4

III. Xã Chi Lăng
Đầu mối địa phương (Cấp tỉnh).           Họ tên: Vi Thị Hợp. Số điện thoại liên hệ: 0983.851.000
Đầu mối địa phương (Cấp xã/phường): Họ tên: Trần Trung Hiếu.  Số điện thoại liên hệ: 0986.556.956

7 1 Phùng Văn Lít 24/3/1958 Thôn Đồng Đĩnh, xã Chi
Lăng, tỉnh Lạng Sơn 0345730701 x Hà Thị Liên 8412231047741

Agribank Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển nông

thôn Việt Nam
Con dâu

Tổng số 1
IV. Xã Lộc Bình
Đầu mối địa phương (Cấp tỉnh).           Họ tên: Vi Thị Hợp. Số điện thoại liên hệ: 0983.851.000
Đầu mối địa phương (Cấp xã/phường): Họ tên: Phạm Thị Hương . Số điện thoại liên hệ: 0982.664.830
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8 1 Hoàng Văn Hải 22/12/1968 Thôn Cầu Lấm, Xã Lộc
Bình, Tỉnh Lạng Sơn 0354813037 x Hoàng Văn Hải 101880107646 TMCP Công thương Việt

Nam Chủ tài khoản

Tổng số 1

V. Xã Thất Khê
Đầu mối địa phương (Cấp tỉnh).           Họ tên: Vi Thị Hợp. Số điện thoại liên hệ: 0983.851.000
Đầu mối địa phương (Cấp xã/phường): Họ tên:  Đàm Thị Thu, Số điện thoại liên hệ: 0972.137.659

9 1 Lục Văn Láu 15/09/1953 Thôn 3, xã Thất Khê, tỉnh
Lạng Sơn 942750464 x Nguyễn Thị Lâm 216166833826  LPBank Ngân hàng TMCP

Lộc Phát Việt Nam Vợ

10 2 Mông Văn Tuyên 07/03/1968 Thôn 4, xã Thất Khê, tỉnh
Lạng Sơn 0383754294 x Mông Văn Tuyên 922048291527 LPBank Ngân hàng TMCP

Lộc Phát Việt Nam Vợ

11 3 Vũ Duy Hiển 22/08/1952 Thôn 2, xã Thất Khê, tỉnh
Lạng Sơn 392924136 x Vũ Phi Hùng 8408205099957

Agribank Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển nông

thôn Việt Nam
Con trai

Tổng số 3

VI. Xã Thống Nhất
Đầu mối địa phương (Cấp tỉnh).           Họ tên: Vi Thị Hợp. Số điện thoại liên hệ: 0983.851.000
Đầu mối địa phương (Cấp xã/phường):  Họ tên: Nông Thị Hội,   Số điện thoại liên hệ: 0865.903.889

12 1 Vi Văn Cao 18/03/1959 Thôn Hiệp Hạ, xã Thống
Nhất, tỉnh Lạng Sơn 0829 855 485 x Vi Văn Thơm 0986282596 MB Ngân hàng TMCP

Quân đội Con đẻ

Tổng số 1

VII. Xã Tri Lễ
Đầu mối địa phương (Cấp tỉnh).           Họ tên: Vi Thị Hợp. Số điện thoại liên hệ: 0983.851.000
Đầu mối địa phương (Cấp xã/phường): Họ tên: Vi Thế Long. Số điện thoại liên hệ: 0918.325.004

13 1 Nông Văn Dương 26/5/1968 Thôn Nà Thang, xã Tri Lễ,
tỉnh Lạng Sơn 0387934942 x Nông Văn Dương 8409208001300

Agribank Ngân hàng Nông
nghiệp và phát triển nông

thôn Việt Nam
Chủ tài khoản

Tổng số 1

VIII. Xã Vũ Lễ
Đầu mối địa phương (Cấp tỉnh).           Họ tên: Vi Thị Hợp. Số điện thoại liên hệ: 0983.851.000
Đầu mối địa phương (Cấp xã/phường): Họ tên: Dương Công Điệp. Số điện thoại liên hệ: 0916.641.112.

14 1 Mã Đình Mây 28/03/1954 Thôn Vũ Lâm, xã Vũ Lễ,
tỉnh Lạng Sơn 0916639485 x Mã Đình Mây 947923504282 Ngân hàng Lộc Phát Việt

Nam LP Bank Chủ tài khoản

Tổng số 1
IX. Xã Yên Bình
Đầu mối địa phương (Cấp tỉnh).           Họ tên: Vi Thị Hợp. Số điện thoại liên hệ: 0983.851.000
Đầu mối địa phương:                             Họ tên: Nông Kim Thoa, Số điện thoại liên hệ: 0972.255.583
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15 1 Nguyễn Đức Thành 01/10/1949 Thôn Đồng Bụt, xã Yên
Bình, tỉnh Lạng Sơn

0377569519 hoặc
0366353932 x Đặng Thị Oanh 8414205103971

Agribank Ngân hàng Nông
nghiệp và phát triển nông

thôn Việt Nam
Con dâu

Tổng số 1
X. Phường Đông Kinh
Đầu mối địa phương (Cấp tỉnh).                Họ tên: Vi Thị Hợp. Số điện thoại liên hệ: 0983.851.000
Đầu mối địa phương (Cấp xã/phường):      Họ tên: Dương Thuỳ Trang. Số điện thoại liên hệ: 0396.268.006.

16 1 Hoàng Văn Pay 27/7/1948 Khối Yên Trung, phường
Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn 0969142806 x Hoàng Văn Pay 8836106423 BIDV - NH TMCPĐT&PT

VN CN Lạng Sơn Chủ tài khoản

17 2 Lành Văn Viên 17/9/1942 Khối 14 phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn 0356477789 x Lành Văn Viên 3510929495 BIDV - NH TMCPĐT&PT

VN CN Lạng Sơn Chủ tài khoản

18 3 Nông Văn Giai 15/10/1958 Khối 15 phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn 0972435970 x Nông Văn Giai 3510923248 BIDV - NH TMCPĐT&PT

VN CN Lạng Sơn Chủ tài khoản

19 4 Phạm Thanh Tuấn 31/01/1962 Khối 11 phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn 0853594696 x Phạm Thanh Tuấn 3510920373 BIDV - NH TMCPĐT&PT

VN CN Lạng Sơn Chủ tài khoản

20 5 Phạm Tiến Đảm 25/6/1959 Khối 13 phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn 0399493444 x Phạm Tiến Đảm 3510929486 BIDV - NH TMCPĐT&PT

VN CN Lạng Sơn Chủ tài khoản

Tổng số 5

XI. Xã Đồng Đăng
Đầu mối địa phương (Cấp tỉnh). Họ tên: Vi Thị Hợp. Số điện thoại liên hệ: 0983.851.000
Đầu mối địa phương: Họ tên: Lương Thị Lệ Quyên, Số điện thoại liên hệ: 0985.658.655

21 1 Hà Xuân Toán 02/04/1954 Thôn Còn Quyền, xã Đồng
Đăng, tỉnh Lạng Sơn 0399888150 x Hà Xuân Toán 115729137911 LP Bank Đồng Đăng Chủ tài khoản

Tổng số 1
XII. Xã Tân Thành
Đầu mối địa phương (Cấp tỉnh).  Họ tên: Vi Thị Hợp. Số điện thoại liên hệ: 0983.851.000
Đầu mối địa phương: Họ tên: Lương Thị Lệ Quyên, Số điện thoại liên hệ: 0985.658.655

22 1 Trương Văn Nhảng 01/01/1947 Thôn Trại Dạ, Xã Tân
Thành - Tỉnh Lạng Sơn

0972162099 (Con
trai) x Trương Văn Thành 0972162099 Ngân hàng SHB Con trai

Tổng số 1
XIII. Xã Tuấn Sơn
Đầu mối địa phương (Cấp tỉnh).  Họ tên: Vi Thị Hợp. Số điện thoại liên hệ: 0983.851.000                                                                                                                                                                                                 Đầu mối
địa phương.  Họ tên:  Nông Thị Hồng, Số điện thoại liên hệ: 09822360130985.658.655

23 1 Vi Văn Cường 13/07/1972 Thôn Văn Miêu, xã Tuấn
Sơn, tỉnh Lạng Sơn 0399888463 x Vi Văn Cường 8414231059093 Ngân hàng Agribank Chủ tài khoản

Tổng số 1
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XIV. Xã Yên Phúc
Đầu mối địa phương (Cấp tỉnh).   Họ tên: Vi Thị Hợp. Số điện thoại liên hệ: 0983.851 000
Đầu mối địa phương (Cấp xã/phường): Họ tên: Hoàng Thị Lộc.  Số điện thoại liên hệ: 0975.564.864

24 1 Mã Văn Hà 17/07/2000 Thôn Bản Noóc, xã Yên
Phúc, tỉnh Lạng Sơn 0342015746 x Mã Văn Hà 0342015746 Ngân hàng MB Bank, Chi

nhánh Lạng Sơn Chủ tài khoản

Tổng số 1

XV. Xã Vạn Linh
Đầu mối địa phương (Cấp tỉnh).   Họ tên: Vi Thị Hợp. Số điện thoại liên hệ: 0983.851.000
Đầu mối địa phương (Cấp xã/phường): Họ tên: Phùng Thị Chao, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội      Số điện thoại liên hệ: 0888.008.393

25 1 Hồ Văn Héo 09/11/1949 Thôn Hàm Rồng, xã Vạn
Linh, tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại con
trai (Hồ Văn

Huynh)
0329080710

x Hồ Văn Huynh 8412231076552 Agribank Chi nhánh Chi
Lăng Con trai

Tổng số 1
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